
TỪ VỰNG STARTER UNIT 

Từ vựng  Phân loại/ Phiên âm  Định nghĩa  

1. capital (n) /ˈkæpɪtl/ thủ đô 

2. continent (n) /ˈkɒntɪnənt/ châu lục 

3. cover (n) /ˈkʌvə(r)/ bìa sách, vật che phủ 

4. currency (n) /ˈkʌrənsi/ hệ thống tiền tệ 

5. especially (adv) /ɪˈspeʃəli/ đặc biệt 

6. ID card (n) /ˌaɪ ˈdiː kɑːd/ 
thẻ căn cước công dân, 

chứng minh thư 

7. interested (adj) /ˈɪntrəstɪd/ quan tâm đến, thích thú với 

8. nationality (n) /ˌnæʃəˈnæləti/ quốc tịch 

9. photography (n) /fəˈtɒɡrəfi/ nhiếp ảnh 

10. speaker (n) /ˈspiːkə(r)/ loa 

11. tom yum (n) món tom yum 

12. unpopular (adj) /ʌnˈpɒpjələ(r)/ 
không được nhiều người ưa 

chuộng 

13. skateboarding (n) /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ trượt ván 

13. papaya (n) /pəˈpaɪə/ quả đu đủ 

14. continuous (adj) /kənˈtɪnjuəs/ tiếp tục, tiếp diễn 

15. drawer (n) /drɔː(r)/ ngăn kéo 

16. horrible (adj) /ˈhɒrəbl/ kinh khủng 

17. interests (n) /ˈɪntrəst/ sở thích 

 

 



NGỮ PHÁP STARTER UNIT 

I. Động từ To be trong tiếng Anh lớp 6 

1. Cách dùng động từ Tobe  

- Sử dụng Be khi nói về thông tin cá nhân như: tuổi tác, họ tên, nghề nghiệp, quốc tịch 

Ví dụ: 

I am a student. - Tôi là học sinh.  

He is twelve years old. - Anh ấy 12 tuổi. 

- Sử dụng be trước các cụm từ cố định như: be interested in; be good at, be into, ... 

Ví dụ: 

She is good at English. Cô ấy giỏi tiếng Anh.  

 

2. Cấu trúc với Động từ Tobe trong tiếng Anh  

2.1. Thể  khẳng định - Affirmative  

Full form Short form 

I am 

You are 

He is 

She is 

It is 

We are 

You are 

They are 

I'm 

You're 

He's 

She's 

It's 

We're 

You're 

They're 

 

2.2. Thể  phủ định - Negative  

Để chuyển thể khẳng định thành thể phủ  định, thêm NOT sau động từ 

TOBE  

Full form Short form 

I am not I'm not 



You are not 

He is not 

She is not 

It is not 

We are not 

You are not 

They are not 

You aren't 

He isn't 

She isn't  

It isn't 

We aren't 

You aren't 

They aren't 

 

2.3. Thể  nghi vấn - Questions  

Question 
Short answers  

Affirmative  Negative  

Am I ...? 

Are you...? 

Is he...? 

Is she...? 

Is it...? 

Are we...? 

Are you? 

Are they...? 

Yes, I am. 

Yes, you are.  

Yes, he is.  

Yes, she is.  

Yes, it is. 

Yes, we are.  

Yes, you are.  

Yes, they are. 

No, I'm not.  

No, you aren't. 

No, he isn't.  

No, she isn't.  

No, it isn't.  

No, we aren't.  

No, you aren't.  

No, they aren't.  

* Lưu ý: Khi trả lời câu nghi vấn, Không có dạng viết tắt của câu trả 

lời khẳng định.  

Ví dụ: Are you a student? - Yes, I am. NOT Yes, I'm.  

 

II. Đại từ nhân xưng & Tính từ sở hữu trong tiếng Anh - Subject pronouns & 

Possessive adjectives 

1. Đại từ nhân xưng là gì? Personal Pronouns là gì?  

Đại tại nhân xưng làm chủ ngữ trong câu. 

 



2. Tính từ  sở hữu là gì? Possessive Adjectives là gì?  

Tính từ sở hữu chỉ sự sở hữu của người hoặc vật. 

 

3. Bảng Đai từ nhân xưng - Tính từ  sở hữu đầy đủ  

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG  TÍNH TỪ  SỞ  HỮU 

I MY 

YOU YOUR 

HE his 

SHE her 

IT ITS 

WE OUR 

YOUR YOUR 

THEY THEIR 

Ví dụ: 

I am in class 6A. My class has 35 students.  

Tôi là học sinh lớp 6A. Lớp của tôi có 35 học sinh.  

 

III. Sở hữu cách - Possessive 's  

1. Sở hữu cách là gì?  

Sở hữu cách được dùng để chỉ sự sở hữu hay một mối liên hệ giữa 2 hay nhiều đối 

tượng, từ đó làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến. 

Ta viết: ( A’s B ) có thể mang 1 trong những ý nghĩa: 

+ B thuộc sở  hữu của A, B thuộc về  A. (B thường là chỉ vật.)  

Ví dụ: Linda’s bag (túi của Lind)  

+ B có mối quan hệ nào đó với A. ( B thường là người.) 



Ví dụ: 

Linda’s brother(anh trai của Linda)  

2. Cách dùng sở hữu cách 

- Ta thêm dấu lược và chữ cái “s” vào sau danh từ số ít. 

Ví dụ: Lisa’s album is very beautiful. 

- Ta chỉ thêm dấu lược vào sau danh từ số nhiều có tận cùng là “s”. 

Ví dụ: The teachers’ room is next to the library. 

- Ta thêm dấu lược và chữ cái “s” vào sau danh từ số nhiều không có tận cùng là “s”. 

Ví dụ: The shop sells children’s toys. 

 

IV. Đại từ sở hữu - Possessive pronouns 

– Đại từ sở hữu là gì? Possessive Pronouns là gì?  

Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. 

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG  ĐẠI TỪ SỞ HỮU 

I MINE 

YOU YOURS 

HE HIS 

SHE HERS 

IT ITS 

WE OURS 

YOUR YOURS 

THEY THEIRS 

 

 

 



LESSON 1 

STARTER UNIT - VOCABULARY FREE TIME TRANG 6 

1. Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check.  

Nối từ trong hộp với bức tranh từ - 15, sau đó nghe và kiểm tra. 

 

Đáp án  

1 - Chatting online; 2 - Reading; 3 - meeting friends; 

4 - art; 5 - photography; 6 - cycling; 

7 - sport; 8 - animals; 9 - music; 

10 - video games; 11 - watching TV; 12 - films; 

13 - skateboarding; 14 - cooking; 15 - shopping; 

 

2. Read and complete the text with the words in the box. Then read, 

listen and check your answers.  Đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ trong 

hộp. Sau đó đọc, lắng nghe và kiểm tra câu trả lời.  

photography ; skateboarding ; cooking ; sport ; 



reading ; music ; video games ; chatting ;  

Hi! I'm Kate. I'm twelve and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at 

basketball. Apart form sport, I like (1)......... and (2)...... online. I'm not interested in 

shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into (3)........ and his 

favorites are football games. Jack isn't on his computer twenty-four hours a day - he and 

his friends like (4)........ but they aren't very good! 

Our parents, Jen and Ed, like books and they're into (5) ....... My mum is interested in 

(6)...... and her photos are really good. Our mum and dad are good at (7)......Italian food 

is their favourite. 

And you and your family? What are your hobbies and interests? 

Đáp án  

1 - Music; 2 - chatting; 3 - video games; 4 - skateboarding;  

5 - reading; 6 - photography; 7 - cooking;  

 

3. Look at the key phrases and listen. What do the people say? 

Complete the phrase.  Nhìn những cụm từ quan trọng dưới đây và lắng nghe. Họ 

nói gì? Hoàn thành cụm từ. 

Đáp án  

1 - music 

2 - cycling 

3 - films and watching TV 

4 -  reading 

5 - shopping and meeting friends 

6 - chatting online 

7 - skateboarding 

8 - art 

9 - animals – dogs 

 



4. Write six sentences about your interests. Use the Key Phrases in 

exercise 3 and the words in exercise 1. Viết 6 câu về sở thích của em. 

Sử dụng những cụm từ quan trọng trong bài tập 3 và những từ vựng trong bài 1.  

Ví dụ: 

I'm into sports. Tôi giỏi thể thao. 

I'm not good at music. Tôi không giỏi về âm nhạc. 

Các em học sinh tự viết theo sở thích cá nhân. 

Gợi ý  

1. I'm into books.  

2. I'm interesting in listening to music. 

3. I'm good at English.  

4. I don't like cooking.  

5. I'm not good at drawing.  

6. I like watching films 

Hướng dẫn dịch  

1. Tôi thích sách. 

2. Tôi thú vị khi nghe nhạc. 

3. Tôi giỏi tiếng Anh. 

4. Tôi không thích nấu ăn. 

5. Tôi không giỏi vẽ. 

6. Tôi thích xem phim. 

 

5. Use it! Work in pairs. Compare your interests in exercise 4. Th ực 

hành nào! Làm việc theo cặp. So sánh sở thích của em trong bài tập 4.  

Gợi ý 1  

A: I’m interested in listening to music.. 

B: Oh, I’m not interested in music. I’m interested in video games. 

A: I’m into books. 

B: Oh, I'm into reading books, too. 



A: I like watching film. 

B: Oh, I don’t like watching film. I like playing sports. 

A: I don’t like cooking. 

B: Oh, me, too.  

 

LESSON 2 

STARTER UNIT - LANGUAGE FOCUS TRANG 7 

Language Focus 

be: affirmative and negative 

Subject pronouns and possessive adjectives 

Object pronouns 

be: affirmative and negative  

1. Complete the table with the words in the box. Then check your 

answers in the text on page 6.   Hoàn thành với những từ trong hộp. Sau đó kiểm 

tra đáp án trong phần văn bản trang 6. 

Đáp án  

1 - He 

2 - They 

3 - not 

4 - isn't 

5 - aren't 

 

2. Write true sentences. Use affirmative and negative forms of the verb 

"be". Viết đúng câu. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của động từ tobe. 

Đáp án  

1 - are 

2 - isn't 

3 - are 

4 -  is 



5 - am/ am not 

6 - am/ am not 

Hướng dẫn dịch  

1 - Ngựa vằn là động vật.) 

2 - Oxford không phải Brazil. 

3 - Các bạn của tôi 12 tuổi. 

4 - Tên của quyển sách này là Friends Plus. 

5 - Tôi (không) thích video games. 

6 - Tôi (không) đến từ Đà Nẵng. 

Subject pronouns and possessive adjectives  

 

3. Complete the table with the words in blue in the text on page 6. Hoàn 

thành bảng bằng những từ bôi xanh trong trang 6.  

Đáp án  

1 - your 

2 - his 

3 - her 

4 - our 

5 - your 

6 – their 

 

4. Replace the words in blue with subject pronouns.  Thay thế từ bôi xanh 

thành đại từ nhân xưng.  

Đáp án  

1 - It is good. 

2 - They are from the UK 

3 - We are friends 

4 -  You are brothers. 

Hướng dẫn dịch  



1 - Nó hay. 

2 - Họ đến từ Vương quốc Anh. 

3. - Chúng tôi là bạn bè. 

4 - Họ là anh em. 

Objects pronouns 

 

5. Match the object pronouns in the box with the subject pronouns. Nối 

những đại từ đóng vai trò tân ngữ trong khung với đại từ đóng vai tò chủ ngữ. 

Đáp án  

(1) you; (2) it; (3) him 

(4) her; (5) us; (6) you; (7) them 

Pronunciation: Word stress 

 

6. Circle the word that differs from the other three in the position of 

primary stress. Khoanh chọn từ có vị trị của trọng âm chính khác với ba từ còn lại 

Đáp án  

1. c; 2. d; 3. d; 4. d; 5. d 

6. b; 7. c; 8. b; 9. c 

 

7.  USE IT  

USE IT! Work in pairs. Talk about you and your interests. Use ideas 

from exercise 1, page 6. Then change pairs and say something about 

your first partner. Thực hành! Làm việc theo cặp. Nói về em và những sở thích 

của em. Sử dụng những ý tưởng từ bài 1, trang 6. Sau đó đổi cặp và nói về bạn thực 

hành đầu tiên của em. 

Gợi ý  

Các em học sinh tự viết theo sở thích bản thân.  

- I’m twelve. I’m interested in shopping with my mother. I’m quite good at cooking. 

Tôi 12 tuổi. Tôi thích đi mua sắm với mẹ tôi. Tôi khá giỏi về nấu nướng. 



- I am 12 years old. I am into sports. I like playing sports such as football, basketball 

and badminton. I am also interested in watching TV. Tôi 12 tuổi. Tôi thích thể thao. Tôi 

thích chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và cầu lông. Tôi cũng thích xem TV. 

 

LESSON 3 

Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 8 

1. Look at the pictures. Complete the words 

=> Answer: 

1. old 

2. small 

3. expensive 

4. interesting 

5. popular 

6. boring 

7. horible 

 

2. Complete the dialogues with the given words.  

bad           boring            cheap            interesting            

nice            old            slow            small            unpopular  

'Photography is a good hobby.' 'Yes, it's very interesting 

1. 'This bag is a present for you. Mum' 'I really like it! It's very ______ 

2. 'Is your book interesting?' 'No, it isn't. It's really stow and ______ 

3. Is that camera expensive?' 'No, it's quite ______ 

4. 'I like basketball— it's really fast' 'Yes, I'm not into ______ sports —they're boring.' 

5. 'That video game is very popular with students' 'Yes, but it's ______ with teachers 

and parents!' 

6. 'Your brother's mobile phone is very good: 'No, it isn't! It's really ______!' 

7. 'Are your speakers new?' 'No, they're ______ 

8. 'I really like this bag' 'It's OK, but it isn't very big. It's quite ______ 



=> Answer: 

1. nice 

2. unpopular 

3. cheap 

4. slow 

5. bad 

6. boring 

7. small 

 

3. Complete the text with the given words.  

big           fast          good          old          new          popular          small 

I like this cool laptop, but it isn't my laptop, its my dad's (1)_____! My old computer is 

slow, but my dad's laptop is very (2) _____ ! 

This laptop is  (3)_____ — its only 20 cm x 30 cm, but my computer is very  (4)_____. 

This laptop is  (5)_____ for games but my computer is quite bad. I love all the (6) 

_____games — Flappy Bird, Minecraft and Candy Crush Saga. I've only got this laptop 

for today - and it's OK with my dad! Thanks, Dad!  

=> Answer: 

1. new 

2. fast 

3. big 

4. small 

5. good 

6. popular 

 

4. Complete the sentences with not very, quite, very or really, and adjectives from this 

page. 

My sister is very nice. 

1. My friend is. 



2. My cousin is 

3. Our school is 

4. Shopping is. 

5. Sport on TV is . 

6. My favourite film is 

7. London is. 

8. New computers are  

=> Answer: 

1. quite friendly 

2. very nice 

3. not very big. 

4. very interesting 

5. really popular 

6. very interesting 

7. really large 

8. quite expensive 

 

LESSON 4 

Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 9 

 

1. Look at the picture. Complete the sentences with this, that, these or those.  

That photo is really nice. 

1.  _____ boys are in my class. 

2.   _____ video game is really cool 

3.   _____ are my new friends, Michaela and Megan. 

4.   _____camera is quite expensive. 

5.   _____ is my cousin, Alex. 

=> Answer: 

1. those 



2. This 

3. these 

4. that 

5. This 

 

2. Complete the table with the given words.  

got          has             Has             hasn't             have (x2) 

haven't                 haven't                 got 's  

=> Answer: 

1. has 

2. haven't 

3. got 

4. got 

5. Has 

6. have 

7. has 

8. haven't 

9. hasn't 

 

3. Complete the sentences using affirmative or negative forms of have got. 

We 've got a book about sport at home. ✓ 

We haven't got a book about animals. X 

1. I ______ a pen in my bag. X 

I ______ a notebook. ✓ 

2. Molly ______a big table in her room. X 

She ______ a small desk.✓ 

3. You ______ an ID card in your drawer. ✓ 

You ______ a camera. X 



4. Steve ______ a sister. ✓ 

He ______ a brother. X 

5. We ______ cousins in Australia. X 

We ______ cousins in the UK. ✓ 

6. Our classroom ______ new desks. ✓ 

It ______ a new board. X  

=> Answer: 

1. I haven't got a new bag. I have got a notebook 

2. Molly hasn't got a big table in her room. She has got a small desk. 

3. You have got an ID card in your drawer. You haven't got a camera. 

4. Steve has got a sister. He hasn't got a brother. 

5. We haven't got cousins in the Australia. We haven't got a cousin in the UK. 

6. Our classroom has got new desks. It hasn't got a new board 

 

4. Look at the table. Write questions and short answers.  

Has Maria got a laptop? No, she hasn't. 

1. ____ Tony and Jacob ____ a laptop? 

2. ____ Maria ____ a pet? 

3. ____ Tony and Jacob ____ a pet? 

4. _____ Maria ____ a friend in London? 

 

=> Answer: 

1. Have Tony and Jacob got a laptop? - Yes, they have. 

2. Has Maria got a pet? - Yes, she has. 

3. Have Tony and Jacob got a pet? - No, they haven't 

4. Has Maria got a friend in London? - No, she hasn't. 

5. Write sentences using affirmative and negative forms of have got. 

In my room. I 've got two speakers but I haven't got a computer. 

1. In my pocket, I __________ 



2. On my desk, I __________ 

3. On my teacher's desk, he / she __________ 

4. In my bag, I __________ 

5. In our house, we __________ 

=> Answer: 

1. In my pocket, I have got a key but I haven't got money. 

2. On my desk, I have got many books but I haven't got a comic. 

3. On my teacher's desk, he/she has got a book but she hasn't got a computer. 

4. In my bag, I have got a book but I haven't got a notebook. 

5 In our house, we ..... 

 

LESSON 5 

Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 10 

1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and 

check. Đọc đoạn văn. Nối từ vựng bôi xanh với từ trái nghĩa trong hộp. Sau đó nghe và 

kiểm tra. 

Đáp án 

Nice - horrible; 

old - new; 

slow - fast ; 

good - bad; 

expensive - cheap; 

small - big ; 

popular - unpopular; 

interesting - boring 

 

2. Read the text again and choose the correct answers. Đọc lại đoạn văn bản và chọn 

câu trả lời đúng. 

Đáp án 



1 - b; 2 - a; 3 - b; 

 

LESSON 6 

Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 11 

This, That, These, Those 

 

1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? Nghiên 

cứu bức tranh sau. Sự khác nhau giữa This/ That và These/ Those là gì? 

Gợi ý 

This/ That uses for singular nouns. 

These/ Those uses for plural nouns. 

 

2. Choose the correct words. Chọn câu trả lời đúng. 

Đáp án 

1 - These 

2 - this 

3 - This 

4 - That 

5 - Are those 

 

3. Look at the text and exercise 2 on page 10 again. Complete the table. Đọc lại đoạn 

văn bản trang 10. Hoàn thành bảng. 

Đáp án 

1 - 've 

2 - have 

3 - has 

4 - Has 

5 - haven't 

 



LESSON 7 

Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 12 

 

1. Match the countries with the continents. Nối quốc gia với châu lục tương ứng. 

Đáp án 

1. Canada - America 2. Egypt - Africa 3. Italy - Europe 4. Japan - Asia 

5. Morocco - Africa 6. New Zealand - Australia 7. Spain - Europe  8. Thailand - Asia 

9. The Philippines - Asia 10. The UK - Europe  11. The USA - America 12. Việt Nam - 

Asia 

 

2. Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz. 

Tra nghĩa của từ bôi xanh. Sau đó chọn đáp án đúng. 

Đáp án 

1 - British 

2 - Vietnamese 

3 - Spanish 

4 - Egyptian 

5 - Tom Yum 

6 - Australian 

 

3. Write nationalities for the countries in the exercise 1. Use words from the quiz in 

exercise  

 

LESSON 8 

Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 13 

Question words: Where...?, What...?, Who...? 

1. Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. 

Compare with a partner. Kiểm tra nghĩa của những từ in đậm trong ví dụ 1 - 3. Sau đó 

trả lời câu hỏi. So sánh với bạn cặp. 



1. Where's Neymar Junior from? 

2. What's a taco? 

3. Who's Usain Bolt? 

Đáp án 

1. He's from Brazil. 

2. It's a Italian food. 

3. He's a Jamaican sport star. 

 

2. Listen to two people talking about the questions in exercise 1. Are their answers right 

or wrong? Nghe đoạn thoại giữa 2 người khác nhau nói về câu hỏi trong bài 1. Câu trả 

lời của họ đúng hay sai? 

 

3. Listen again and complete the Key Phrase. Use the words in the box. Nghe lại và 

hoàn thành bảng Cụm từ chính. Sử dụng từ trong hộp. 

Đáp án 

1. think 2. you 3. sure 4. right 5. know 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP STARTER UNIT  

I. Choose the correct answer.  

1. Linh is carrying a heavy box. Please help _______! 

a. her 

b. me 

c. it 

2. This a BTS's poster. Do you want to see _____? 

a. them 

b. it 

c. its 

3. They are going to the zoo. Come with ________ 

a. him 

b. her 

c. them 

4. I've got your book. I can give it to ____ tomorrow.  

a. us 

b. me 

c. you 

5. I don't know that new boy. Do you know ________? 

a. her 

b. him 

c. it 

II. Complete the table.  

Country  Nationality  

1. Japan ___________ 

2. Egypt ___________ 

3. India ___________ 



4. Vietnam ___________ 

5. Italy ___________ 

III. Choose the correct answer.   

1. (Who/ What)'s your Math teacher? 

2. (Where/ What)'s your address? 

3. (Where/ What)'s your job? 

4. (Where/ Who)'s my calculator? 

5. (Who/ What)'s is the colour of Japan's flag? 

 

ĐÁP ÁN  

I. Choose the correct answer.  

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - b; 

II. Complete the table.  

Country  Nationality  

1. Japan _____Japanese______ 

2. Egypt ____Egytian_______ 

3. India ______Indian_____ 

4. Vietnam _____Vietnamese______ 

5. Italy _____Italian______ 

III. Choose the correct answer.  

1. (Who/ What)'s your Math teacher? 

2. (Where/ What)'s your address? 

3. (Where/ What)'s your job? 

4. (Where/ Who)'s my calculator? 

5. (Who/ What)'s is the colour of Japan's flag? 

 

 



BÀI TẬP STARTER UNIT  

I/ Complete the sentence with Am/ Is/ Are.  

1.Hue ____ in Vietnam.  

2. My mother _____ 40 years old.  

3. I _____not good at sports.  

4. Elephants _____ wild animals.  

5. They ____ very well.  

II/ Choose the word that differ from the other three in the position of 

primary stress.  

1. a. English b. Vietnamese c. China d. Thailand 

2. a. interested b. shopping c. skateboarding d. deliver 

3. a. arrive b. question c. begin d. machine 

4. a. final b. hobby c. happen d. alive 

5. a. about b. answer c. under d. college 

III/ Choose the correct answer.   

1. Is his name is Pett ____ Peter? 

A. and 

B. or 

C. but 

2. Khanh Vy speaks English, Japanese ______ Chinese.  

A. and 

B. or 

C. but 

3. I_____ a laptop. 

A. do 

B. 's got 

C. 've got 

4. I don't have a laptop, ______ I have an ipad. 



A. and 

B. but 

C. or 

5. I am 12 years old _____ I am from Thai Binh.  

A. and 

B. but 

C. or 

ĐÁP ÁN  

I/ Complete the sentence with Am/ Is/ Are.  

1.Hue __is__ in Vietnam. 

2. My mother __is___ 40 years old. 

3. I __am___not good at sports. 

4. Elephants ___are__ wild animals. 

5. They __are__ very well. 

II/ Choose the word that differ from the other three in the position of 

primary stress.  

1 - b; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - a; 

III/ Choose the correct answer.  

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 

 


